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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 113/QĐ-UBND Bình Tàn, ngày 10 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 

còn hiệu lực năm 2023 • • 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn củ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Liiộí sứa đổi, bỏ sung một sổ điều cùa Luật Tổ chức Chính phù và Luật Tổ chức 
chính quyên địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ 9; 

Căn cử Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật ngày ỉ 8 tháng 6 năm 2020; 

, Căn cứ Nghị quyêt số Ỉ3Ỉ/2Q20/QHỈ4 ngày ỉ6 tháng ỉ ỉ năm 2020 của 
Qtíẩc hội về tồ chức chỉnh quyền đô thị tại Thành pho Hồ Chỉ Minh • 

Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 20ỉ6 của Chính 
phù quy định chi tiểt một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bàn qity 
phạm pháp luật; Nghị định sổ 154/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng 12 năm 2020 cua 
Chỉnh phủ sửa đôi, bổ sung một số điểu cửa Nghị định sẩ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 
tháng 5 năm 20ỉ6 của Chính phủ quy định chi tiểt một sổ điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật' 

Căn cứ Nghị định sổ 33/202 ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 nãm 202ỉ của Chỉnh 
phù quy định chỉ tiết và biện pháp thì hành Nghị quyết sẩ Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày 16 
thảng I ỉ năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đỏ thị tại Thành phố Hồ 
Chỉ Minh; 

Căn cứ Quyả định sổ ỉ0/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của 
Ưy ban nhân dân Thành phô vê ban hành Quy chê về kiểm tra, xứ lý, rà soát hệ 
thông hóa vãn bán qity phạm pháp luật, xây chmg Cơ sớ dữ liệu quôc giũ Vổ pháp 
luật và tô chức, quản ỉý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hỏa vãn bòn quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phổ Ho Chi Minh. 
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Xét đề nghị cùa Trướng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình sổ Jcj /TTr-TP 
ngày oỉ tháng Oì năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quỵ phạm pháp luật còn hiệu lực năm 
2023 theo Danh mục đính kèm Quyết định này. 

Đieu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3, Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân quận, Trường phòng Tư pháp 
quận, Thù trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, đơn vị sự nghiệp thuộc quận 
và Chù tịch ửy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyểt định 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Nhựt 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • 
Độc lập -  Tư do -  Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2°23 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 1Ỉ3/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 nam 2024 
cua Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

STT 
Tên loại 
văn bẳn 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban 

hành văn bần 
Tên gọi của vãn bản Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

ỉ. NGHỊ QUYÉT CỦA HỘI ĐÒNG NHẰN DÂN QUẶN BÌNH TẰN 

1 Nghị quyểt 17/2005/NQ-HĐND 
ngày 14/01/2005 

về việc thỏng qua quy hoạch chung quận Bình Tân 
đển năm 2020 21/01/2005 

2 Nghị quyết 57/20 ló/NQ-HĐND 
ngày 09/8/2016 

về kế hoạch phát triển kinh tể - xã hội, quốc phòng -
an ninh quận giai đoạn 2016-2020 16/08/2016 

3 Nghị quyểt 126/2019/NQ-HĐND 
ngày 22/7/2019 về bãi bỏ vãn bản 01/08/2019 

Công vãn đính chính số 
Ỉ99/HĐND-VP ngày 
21/11/2019 về đính chính 
hình thức số văn bàn Nghị 
quyết 126/2019/NQ-
HĐND tại kỳ họp thứ chúi 
Hội đồng nhân đân quận 
khóa n thành Nghị quyết 
số Ol/2019/NQ-HĐND 

IIế QUYẺT ĐỊNH, CHỈ TH| CỦÁ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẶN BÌNH TÂN 



£. 

1 Quyểt định 8887/2008/QĐ-ƯBND 
ngày 30/6/2008 

về giải thể ủy ban Dân sốt Gia đinh và Trẻ em quận 
Rình Tân 07/7/2008 

2 Quyết định sm/2008/QĐ-ƯBND 
ngày 30/6/2008 về giải thể Ban Tôn giáo quận Bình Tân 07/7/2008 

-9 

3 Quyểí định 8889/2008/QĐ-UBND 
ngây 30/6/2008 

về thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc UBND quận 
Bình Tàn 07/7/2008 

4 Quyết định 
8 890/2008/QĐ-1JBND 

ngày 30/6/2008 
về thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc UBND quận 
Bình Tân 07/7/2008 

5 Quyết dịnh 8891/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc 
UBND quận Binh Tân 

07/7/2008 

6 Quyết định 
8892/2008/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2008 
về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực 
thuộc UBND quận Bình Tân 

07/7/2008 

7 Quyết định 8893/2008/QĐ-ƯBND 
ngày 30/6/2008 

về tliành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội trực thuộc UBND quận Binh Tản 07/7/2008 

8 Quyết định 8894/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Phỏng Văn hóa và ITiông tin trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 07/7/2008 

9 Quyết định 8895/2 008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc 
ƯBND quận Bình Tân 07/7/2008 

10 Quyết đjnh 8896/2 OOK/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Phòng Y tế trực thuộc ƯBND quận Bình 
Tân 

07/7/2008 

11 Quyết định 8897/2 008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Thanh tra trực thuộc ƯBND quận Binh 
Tân 

07/7/2008 

12 Quyết định 8 89 8/2008/QĐ-UBND; 
ngày 30/6/2008 

về thành lâp Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủv 
ban nhân dân trực thuộc UBND quặn Bình Tân 

07/7/2008 

13 Quyết đinh 8899/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Phòng Kinh tể trực thuộc ƯBND quận 
Bình Tân 

07/7/2008 
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14 Quyết định 
8900/2008/QĐ-ƯBND; 

ngày 30/6/2008 
về thành lập Phòng Quân ỉý đô thị thuộc UBND quận 
Bỉnh Tân 

07/7/2008 

15 Quyết định 
15423/20G8/QD-ƯBND 

ngáy 21/10/2008 

Ban hành Quy chê phôi hựp liÊn ngành ừong hoạt 
động đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn 
quận Binh Tân 

28/10/2008 

16 Quyết dinh 
17967/2008/QĐ-UBND 

nsảy 08/12/2008 
về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giài phóng mặt 
bẳne, thuộc ủy ban nhản dân quận Bình Tân 

15/12/2008 

17 Quyết định 
01 /2009/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2009 
về tồ chức và hoạt động cùa Ban Bồi thường, giải 
phỏng mặt bằng quận Bình Tân 

14/0 ỉ/2 009 

18 Quyết định 
11/2009/QĐ- UBND 

•gày 30/7/2009 
về bai bỏ vãn bán 06/8/2009 

19 Quyết định 
14/2009/QĐ-UBND; 

ngày 29/9/2009 
về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành 06/10/2009 

20 Chi thị 
06/2009/CT-ƯBND 

ngày 11/12/2009 
về ứng phó bão đẻ bộ vảo địa bản quận Bình Tân 18/L2/2009 

21 Quyết định 
01/201L/QĐ-ƯBND; 

ngày 14/02/2011 
về ban hành Quy chê tạm thời Quản lý công vicn và 
cây xanh đô thị trên địa bàn quận Bình Tân 21/02/2011 

22 Quyết định 
02/201I/QĐ-ƯBND 

ngày 28/02/2011 
Ban hành Quy chể lố chức và hoạt động cùa Phòng 
Quản lý đô thị quận Bình Tân 07/3/2011 

23 Quyết định 04/201 l/QĐ-UBND 
ngày 21/3/2011 về công bố vãn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 28/03/2011 

24 Quyểí định 
05/2011/QĐ-UBND; 

ngày 19/4/20 ]! 
về ban hành Quy chể tổ chức và hoạt động của Phòng 
Kinh tế quận Bình Tân 26/04/2011 

25 Quyết định 10/2011/QĐ-ƯBND 
ngày 15/8/2011 

về ban hành Quy chế tổ chữc và hoạt (íộng của Trung 
tâm Vãn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân 22/08/2011 

26 Quyết đinh 11/201 l/QĐ-UBND 
ngày 23/9/2011 

Ban hành Quy định khu vực, đuừng phố, địa diêm sán 
xuất kinh doanh vật liệu xây đựng, nơi để phế thài vật 
liệu xây đựng trên địa bàn quận Bình Tân 

30/09/2011 



27 Chì Ihị 
01/2012/CT-UBND 

ngày 27/6/2012 

về thực hiện Quyét định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 
tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phù về thế 
dộ, chính sách đối với dối tượng tham gia chiển tranh 
bào vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tc ờ Căm-pu-chi-
a, giúp bạii Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã 
phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

04/7/2012 

28 Quyết dịnh 
04/2013/QĐ-ỊJBND 

ngày 21/11/2013 
Ban hàiih Quy chế quản lý IIỒ sơ điện từ cán bô, công 
chức, viên chức quận Bình Tân 

28/11/2013 

29 Quyết định 
02/2014/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2014 

về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đàu 
các vụ đỉnh công không đúng quy định pháp luật lao 
động trên địa bàn quận Bình Tân 

20/5/2014 

30 QuyỂt định 
03/2014/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2014 
về ban hành Quy trình tổ chúc thực hiện quyết định 
giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 

26/6/2014 

31 Quyết định 
04/2014/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2014 

về ban hảnh Quy chế vãn hóa công sờ trong các cơ 
quan chuyên môn, don vị sự nghiệp thuộc ủy ban 
nhân dân quận Bình Tản 

15/7/2014 

32 Chi thi 
03/2014/CT-UBND 

ngày 05/8/2014 
về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an 
ninh trong tinh hình mới trên địa bàn quận Bình Tân 

12/08/2014 

33 Quyết dịnh 
05/2017/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2017 

Vé bãi bỏ Quyểt định số 02/2012/QĐ-ƯBND ngày 02 
tháng 02 năm 2012 cùa ủy ban nhân dân quận Binh 
Tân ban hành Quy che về kiềm tra, xứ ]ý vả rà soát, hệ 
thổng hóa văn bản quy phạm pháp luật trỄn địa bân 
quận Bình Tân 

07/7/2017 

34 Quyểt định 
06/2017/QĐ-UBND 

ngày L 8/7/2017 
Ban hành Quy ché tổ chức và hoạt động của Thanh tra 
quận Bình Tân 

25/7/2017 
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35 Quyết định 
07/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2017 

Vê bai bỏ Quyẽt địrih sô 03/2010/QĐ-UBND ngày 16 
tháng 4 nãm 2010 của ủy ban nhân dân quận Binh 
Tân ban hành Quy chế ỉàin việc cùa ủy ban nhân dân 
quận Bình Tần thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân 
dân 

27/12/2017 

36 Quyểt dịnh 
01/2018/QĐ-ƯBND 

ngày 10/5/2018 

về bai bỏ Quyết định số 07/2014/QD-UBND ngày 05 
thảng 11 năm 2014 của UBND quận ban hành Quy tắc 
ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong 
câc cư quan chuyên mỏn, dơn vị sụ nghiệp thuộc quận 
và UBND 10 phường trcn địa bàn quận Binh Tân 

18/5/2018 

37 Quyết định 
02/2018/QĐ-ƯBND 

ngày 15/10/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt dộng của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân Ihuộc ủy ban 
nhàn dân qưận Bình Tân 

22/10/2018 

38 Quyểt định 
04/2018/QĐ-ƯBND 

ngày 15/10/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng 
Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân thuộc ủy 
ban nhân dân quận Bỉnh Tân 

22/10/2018 

39 Quyết định 
01/2019/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2019 

về bai bò Quyếl định sổ 10/2009/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 7 nãm 2009 cùa ủy ban nhân dân quận Bình 
Tân ban hành Quy chể đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chúc của quận và 10 phường 

21/10/2019 

40 Ọuyếl định 
02/2019/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2019 

Về bãi bỏ Quyết định số 1288/2005/QĐ-ƯBND ngày 
07 tháng 4 năm 2005 cúa ủy ban nhân dân quận Bình 
Tân ban hành Quy chế mẫu tồ chức và hoạt động của 
của bộ phận tiếp nhận và trá két quả giải quyểt tại ùy 
ban nhân đân phường thuộc quận BinhTân 

21/10/2019 
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41 Quyết định 03/2019/QĐ-líBND 
ngày 14/10/2019 

về bai bỏ Quyết định sổ L3/2009/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 8 năm 2009 cùa ủy ban nhản dân quận Bình 
Tân về thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng công 
trỉnh quận Bình Tân trực thuộc ủy ban nhân dân quận 
Rinh Tân 

21/10/20 í 9 

42 Quyết định 04/2019/ỌĐ-ƯBND 
ngày 14/10/2019 

về bãi bỏ vãn bân một số vãn bản quv phạm pháp luật 2 ỉ/10/2019 

43 Quyết định 
06/2019/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2019 
về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vãn 
phòng HĐND và UBND quận [ì ình Tân 15/11/2019 

44 Quyết định 
0 Ị /2020/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2020 
về bãi bỏ vân bản một số vãn hán quy phạm pháp luặt 14/4/2020 

45 Quyết định 
03/2020/QĐ-UBND 

ngày 06/04/2020 
về ban hành Quy ché về tổ chức và hoại động của 
Phòng Văn hỏa và Thông tin quận Bình Tân 14/04/2020 

46 Quyết định 
04/2020/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2020 
về ban hành Quy chề tổ chúc và hoạt động của Phờtig 
Tài chính - KÉ hoạch quản Bình Tân 14/4/2020 

47 Quyết định 
05/2020/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2020 
về bãi bỏ vẫn bản quy phạm pháp luật 02/05/2020 

48 Quyết định 
06/202Q/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020 
về bãì bỏ vẫn bàn vãn bân quy phạm pháp luật 20/8/2020 

49 Quyết định 
07/2020/QĐ-UBMD 

ngày 31/12/2020 
về bãi bò văn bàn văn bản quy phạm pháp luật 10/01/2021 

50 Quyết định 
01/2022/QĐ -UBND ngày 

19/9/2022 

về bãi bỏ Quvểt định sổ 05/2014/QĐ-UBND ngày 
13/10/2014 của ủy ban nhân dàn quận về ban hành 
quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàu quận và Quyểt 
dịnh số 06/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 
2014 cùa ửy ban nhân dân quận Bình Tân về ban 
hành Quy trình giải quvet khicu nại trên địa bàn quận 
Bình Tân 

03/10/2022 



51 Qiiyểt (lịnh 
02/2022/QĐ-UBND ngày 

15/11/2022 

về bãi bò Quyết định số 3663/2006/QĐ-UBND ngày 
09/8/2006 của UBND quận Binh Tân về ban hành 
Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị 
chức nãng ưong việc quản lý chất thải rán thông 
thường trẽn địa bàn quận Bình Tân. 

25/11/2022 

52 Quyết định 
03/2022/QĐ-UBND ngày 

16/11/2022 

về bãi bỏ Quyết dịnh số 15/2009/QĐ-UBND ngày 
29/9/2009 của ƯBND quận về ban hành Quy chế phối 
hợp giữa phòng Quản lý đô thị, ừy ban nhân dân 10 
phường và các đơn vị trục thuộc ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân trong việc quản lý, bảo tri, khai thác, 
nâng cấp, phải triển, các công trình dường bộ thuộc 
trách nhiệm quản lý của quận. 

26/11/2022 

Cõng văn dính chính số 
5250/UBND ngáy 

23/12/2022 về đính chính 
Quyết định sổ 03/2022/QĐ-

UBND ngày 16/11/2022 
cùa UBND quận 

53 Quyết định 
01/2023/QD-UBND ngày 

15/12/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và tổ chức 
cùa Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhản dân quận Bỉnh 
Tân 

25/12/2023 

Công văn dính chính sổ 
5838/UBNĐ ngày 

26/12/2023 vê đinh chinh 
các Qayet định cùa ƯBND 

quận 

54 Quyết dịnh 
02/2023/QĐ-UBND ngày 

15/12/2023 
Quy dinh chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Y lế ihuộc ửy ban nhân dân quận Bình Tân 

25/12/2023 Công văn dính chính sổ 
5838/UBNĐ ngày 

26/12/2023 vê đinh chinh 
các Qayet định cùa ƯBND 

quận 55 Quyết định 
03/2023/QĐ-ƯBND ngày 

15/12/2023 

Quy dịnh chức năng, nhiệm vụf quyèn hạn và tổ Chức 
cùa Phòng Lao động Thương binh và Xà hội thuộc ủy 
ban nhân dân quận Bình 'l ân 

22/12/2023 

Công văn dính chính sổ 
5838/UBNĐ ngày 

26/12/2023 vê đinh chinh 
các Qayet định cùa ƯBND 

quận 

56 Quyểt định 
04/2023/QĐ-ƯBND ngày 

15/12/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tô chức 
cùa Phòng Nội vụ thuộc ủy ban nhân dân quận Bình 
Tân 

25/12/2023 

Công văn dính chính sổ 
5838/UBNĐ ngày 

26/12/2023 vê đinh chinh 
các Qayet định cùa ƯBND 

quận 

ỦY BAN NHÂN DẲN QUẬN BÌNH TÂN 


